
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH DÂN TỘC GIỚI TÍNH LỚP TRƯỜNG MÔN THI ĐIỂM GIẢI TỈNH GHI CHÚ PHÒNG THI

1 LS023 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 02/06/2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 12A2 THPT Buôn Hồ Lịch sử 8.25 KK Lịch sử - 1

2 LS060 Nguyễn Lê Nam 04/09/2007 Đắk Lắk Kinh Nam 10A4 THPT Buôn Hồ Lịch sử 12 BA Lịch sử - 3

3 LS129 Nguyễn Thị Thảo Vy 05/05/2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 12A5 THPT Buôn Hồ Lịch sử 14 NHẤT Lịch sử - 6

4 NV075 Trần Hồ Khánh Linh 13/02/2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 12A10 THPT Buôn Hồ Ngữ văn 11.75 BA Ngữ văn - 4

5 NV120 Đinh Thị Mỹ Nhung 16/08/2005 Đắk Lắk Kinh Nữ 12A9 THPT Buôn Hồ Ngữ văn 11.5 BA Ngữ văn - 5

6 NV188 Nguyễn Thị Bích Uyên 18/10/2006 Bình Định Kinh Nữ 11A2 THPT Buôn Hồ Ngữ văn 13 NHÌ Ngữ văn - 8

7 SH061 Phạm Hoàng Nhật 29/07/2006 Đắk Lắk Kinh Nam 11A2 THPT Buôn Hồ Sinh học 7.55 BA Sinh học - 3

8 TA040 Phạm Thị Ngọc Khánh 01/09/2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 11A1 THPT Buôn Hồ Tiếng Anh 11.4 KK Tiếng Anh - 2

9 TA049 Nguyễn Lê Hoàng Long 26/01/2005 Đắk Lắk Kinh Nam 12A12 THPT Buôn Hồ Tiếng Anh 10.6 KK Tiếng Anh - 3

10 TA095 Hoàng Thị Phương Thảo 02/02/2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 11A1 THPT Buôn Hồ Tiếng Anh 12.25 KK Tiếng Anh - 5

11 TH038 Trịnh Xuân Minh 26/12/2006 Đắk Lắk Kinh Nam 11A5 THPT Buôn Hồ Tin học 8 KK Tin học - 3

12 TO003 Nguyễn Văn An 25/11/2005 Đắk Lắk Kinh Nam 12A8 THPT Buôn Hồ Toán 8.5 KK Toán - 1

13 TO055 Nguyễn Bá Nam 19/06/2005 Đắk Lắk Kinh Nam 12A10 THPT Buôn Hồ Toán 8.25 KK Toán - 3

14 TO105 Phan Quốc Viễn 17/07/2005 Đắk Lắk Kinh Nam 12A8 THPT Buôn Hồ Toán 11.5 BA Toán - 5

15 LI042 Nguyễn Đăk Lộc 10/02/2006 Đắk Lắk Kinh Nam 11A1 THPT Buôn Hồ Vật lí 8.25 KK Vật lí - 2

16 LI043 Đỗ Thị Khánh Ly 04/08/2006 Đắk Lắk Kinh Nữ 11A1 THPT Buôn Hồ Vật lí 10.25 BA Vật lí - 2
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